
 

PHỤ LỤC II 

CÁC NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024 

 

STT Nội dung công việc 

Phân công thực hiện  

Kết quả công việc Thời gian thực hiện 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp  

I Công tác chỉ đạo, điều hành 

1 

Công tác cải cách TTHC; kiểm soát TTHC và 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

năm 2024 

Văn phòng 
Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 
Kế hoạch Trước ngày 16/02/2024 

2 
Rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh 
Văn phòng 

Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 
Kế hoạch Tháng 02/2024 

3 

Tự kiểm tra công tác cải cách TTHC; kiểm soát 

TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông năm 2024  

Văn phòng 
Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 

Kế hoạch 

 
Tháng 5/2024 

II Thực hiện công bố, công khai TTHC 

II.1 Thực hiện công bố, công khai TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi bổ sung về kiểm soát TTHC 

1 

Rà soát, trình công bố danh mục TTHC ngay sau 

khi Bộ ngành Trung ương công bố TTHC (chậm 

nhất trong 05 ngày làm việc) 

Văn phòng 
Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 

Quyết định công bố 

danh mục TTHC của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Thường xuyên 

2 
Rà soát, trình phê duyệt danh mục TTHC cung 

cấp Dịch vụ công trực tuyến  
Văn phòng 

Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 

Quyết định phê duyệt 

danh mục Dịch vụ công 

trực tuyến của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thường xuyên 

3 Rà soát, trình công bố TTHC đối với các TTHC Các đơn vị hành Văn phòng Quyết định công bố Chậm nhất trước 05 ngày tính 
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STT Nội dung công việc 

Phân công thực hiện  

Kết quả công việc Thời gian thực hiện 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp  

được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong 

văn bản QPPL của các cấp chính quyền trên địa 

bàn tỉnh 

chính thuộc Sở TTHC của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

đến ngày văn bản quy phạm 

pháp luật có quy định về 

TTHC có hiệu lực thi hành 

4 

Rà soát, trình phê duyệt quy trình nội bộ trong 

giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm 

quyền quản lý 

Văn phòng 
Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 

Quyết định phê duyệt 

quy trình nội bộ của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày 

ban hành Quyết định công bố 

TTHC hoặc Quyết định công 

bố danh mục TTHC của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

5 
Cập nhật, công khai dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về TTHC 
Văn phòng 

Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 

TTHC được cập nhật, 

công khai trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về TTHC 

Thường xuyên 

6 

Niêm yết, công khai các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh công bố  

Văn phòng 
Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 

Niêm yết, công khai các 

TTHC tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh; Bộ phận 

Một cửa cấp huyện, cấp 

xã; trên Cổng TTĐT 

tỉnh và Trang TTĐT của  

cơ quan 

Thường xuyên 

II.2 Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

1 
Rà soát, trình công bố bổ sung TTHC nội bộ trên 

địa bàn tỉnh  
Văn phòng 

Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 

Tờ trình đề nghị công 

bố TTHC nội bộ 
Thường xuyên 

III Thực hiện rà soát, đánh giá quy định về TTHC 
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STT Nội dung công việc 

Phân công thực hiện  

Kết quả công việc Thời gian thực hiện 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp  

1 
Đăng ký danh sách TTHC có khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong quá trình thực hiện 
Văn phòng 

Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 

Công văn/văn bản đăng 

ký 
Trước ngày 10/02/2024 

2 
Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC và đề xuất 

phương án đơn giản hóa TTHC 
Văn phòng 

Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 

Biểu mẫu rà soát, báo 

cáo kết quả thực hiện, 

phương án đơn giản hóa 

TTHC 

Theo Kế hoạch 

IV Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách TTHC; kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

1 

Thực hiện việc tự kiểm tra công tác cải cách 

TTHC; kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại cơ quan 

Văn phòng 
Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 
Quyết định, biên bản Theo Kế hoạch 

V Công tác truyền thông và tập huấn nghiệp vụ 

1 

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, triển khai về 

cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của Trung 

ương và của tỉnh 

Văn phòng 
Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 
Tin/bài, văn bản Thường xuyên 

2 
Tuyên truyền về kết quả cải cách TTHC, kiểm 

soát TTHC trên địa bàn tỉnh 
Văn phòng 

Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 
Tin/bài, văn bản Thường xuyên 

3 

Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát 

TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện 

tử năm 2024 

Văn phòng 
Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 
Kế hoạch Theo kế hoạch của UBND tỉnh 

VI Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC 

1 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 
Văn phòng Các đơn vị hành 

Báo cáo  trên Hệ thống 

thông tin báo cáo của 

Hàng quý, năm và đột xuất khi 

có yêu cầu (thời gian gửi báo 
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STT Nội dung công việc 

Phân công thực hiện  

Kết quả công việc Thời gian thực hiện 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp  

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương 

chính thuộc Sở Văn phòng Chính phủ cáo theo Thông tư 

01/2020/TT-VPCP của Văn 

phòng Chính phủ 

VII Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025   

1 
Đánh giá kết quả triển khai thực hiện năm 2024, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2025   
Văn phòng 

Các đơn vị hành 

chính thuộc Sở 
Báo cáo  

VIII Công tác khác 

1 

Tham gia học tập kinh nghiệm về công tác kiểm 

soát TTHC, cải cách TTHC; đổi mới cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

Văn phòng 
Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
Đoàn công tác Năm 2024 
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